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PHẦN 1: KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ    
Câu hỏi 1: Đề nghị Quý phòng vui lòng cung cấp thông tin về chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục.
Câu hỏi 2: Đề nghị cung cấp nghiệp vụ, nghiệp vụ liên thông của các đơn vị (phòng, ban, khác) thuộc Phòng Giáo dục:
	STT
	Tên đơn vị 
	Nhiệm vụ, thông tin quản lý
	Liên thông nghiệp vụ ngang với các đơn vị trong Phòng
( cung cấp thông tin: Tên đơn vị, nghiệp vụ liên thông, thông tin trao đổi)
	Liên thông nghiệp vụ dọc với Sở GDDT, các trường trong phạm vi quản lý
(Cung cấp thông tin : Loại đơn vị, nghiệp vụ liên thông, thông tin trao đổi)
	Liên thông nghiệp vụ ngang với Phòng GD  trong và ngoài tinh và các đơn vị khác như thuế, hải quan, kho bạc…
( Cung cấp thông tin: Loại đơn vị, nghiệp vụ liên thông, thông tin trao đổi)
	Liên thông nghiệp vụ dọc với UBND Quận, Huyện,  Sở GDDT và các đơn vị khác thuộc cấp tỉnh, thành phố
(Cung cấp thông tin: Loại đơn vị, nghiệp vụ liên thông, thông tin trao đổi)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Liên thông nghiệp vụ là các hoạt động nghiệp vụ có liên quan với nhau, có trao đổi, chia sẻ thông tin cho nhau. Các đơn vị đồng cấp là liên thông ngang, giữa các đơn vị khác cấp là liên thông dọc.

Câu hỏi 3: Đề nghị Quý Phòng cung cấp thông tin về hiện trạng các nghiệp vụ, nghiệp vụ liên thông có nhu cầu tin học hóa như sau:
	TT
	Nghiệp vụ
	Cơ quan liên quan
Tên cơ quan phối hợp xử lý dịch vụ công
	Mô tả hiện trạng tin học hóa
Tin học hóa/Thủ công
	Nhu cầu tin học hóa việc liên thông nghiệp vụ
Cao/Bình thường/Thấp
	Mức độ ưu tiên triển khai
(Cao/bình thường/thấp)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Câu hỏi 4: Quý Phòng vui lòng nêu khó khăn, bất cập liên quan đến cơ chế hoặc sự phối hợp với các cơ quan, liên quan trong việc xử lý các nghiệp vụ liên thông với các đơn vị khác? Nguyên nhân gây ra các khó khăn, bất cập?
[bookmark: _Toc445887951][bookmark: _Toc445888077]Câu hỏi 5: Quý Phòng vui lòng cung cấp các thông tin của các lĩnh vực nghiệp vụ hành chính nội bộ trong bảng sau?
	TT
	Tên nghiệp vụ
	Tình trạng tin học hóa[footnoteRef:1] [1:  Mô tả tình hình tin học hóa các dịch vụ hành chính hoặc lĩnh vực nghiệp vụ.] 

	Nhu cầu đầu tư

	1
	Quản trị quy định và chất lượng công việc
	Mô tả tóm tắt về hiện trạng ứng dụng CNTT để thực hiện các nghiệp vụ này. Nếu chưa, ghi “Chưa đầu tư ứng dụng CNTT”.
	Mô tả nhu cầu đầu tư : Có/Không/Cần nâng cấp, bổ sung khả năng làm việc gì  trong năm…

	2
	Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
	
	

	3
	Họp hành
	
	

	4
	Khác.
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


[bookmark: _Toc445887952][bookmark: _Toc445888078]Câu hỏi 6: Quý Phòng cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ hiện nay nếu có sau đây.
	TT
	Tên dịch vụ
	Tình trạng tin học hóa
	Nhu cầu đầu tư

	1. 
	Quản lý quy trình
	
	

	2. 
	Hỗ trợ người dân, tô chức
	
	

	3. 
	Thanh toán điện tử 
	
	

	4. 
	Quản trị an toàn, bảo mật, an ninh thông tin
	
	

	5. 
	Cộng tác (Email, Thư viện, Diễn đàn…)
	
	

	6. 
	Tìm kiếm 
	
	

	7. 
	Quản trị hệ thống 
	
	

	8. 
	Quản trị các biểu mẫu 
	
	

	9. 
	Quản trị nội dung 
	
	

	10. 
	Quản trị tài liệu 
	
	

	11. 
	Quản trị dữ liệu 
	
	

	12. 
	Quản lý hồ sơ một cửa điện tử 
	
	

	13. 
	Tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu 
	
	

	14. 
	Phân tích, báo cáo thống kê
	
	

	15. 
	Khác nếu có
	
	


 PHẦN 2: KHẢO SÁT VỀ ỨNG DỤNG 
Câu hỏi 7: Quý Phòng vui lòng cung cấp số liệu về các phần mềm nội bộ theo các nội dung sau:
	Stt
	Tên phần mềm nội bộ
	Mục đích sử dụng
Đơn vị sử dụng
Đối tượng sử dụng

	Ngôn ngữ / công nghệ
Đơn vị triển khai
Nơi cài đặt (Tại đơn vị, thuê ngoài..)
	Mô tả các chức năng cơ bản
(Đề nghị cung cấp tài liệu chi tiết kèm theo)
	Tình trạng sử dụng, nguyên nhân
(Tốt /có lỗi/không sử dụng được)
Nhu cầu nâng cấp :
(lý do, các chức nâng cấp, nâng cấp, thời gian dự kiến nâng cấp)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phần mềm nội bộ là phần mềm phục vụ cho các hoạt động quản lý hành chính như văn bản điều hành, thư điện tử, họp trực tuyến.
Câu hỏi 8: Nhu cầu xây dựng mới các phần mềm nội bộ
	Stt
	Tên Phần mềm
	Mục đích sử dụng
Các chức năng chủ yếu
	Đơn vị sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Lý do, thời gian dự kiến thực hiện

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc445887961][bookmark: _Toc445888087]Câu hỏi 9: Nếu có hệ thống thư điện tử dùng riêng, xin vui lòng trả lời thêm một số câu hỏi sau:
· Tên phần mềm Thư điện tử đang sử dụng: …
· Đơn vị đã có quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử chưa?
· Tổng số cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử: …	
· Tỷ lệ cán bộ sử dụng hệ thống thư điện tử: …%.
· Tỷ lệ % văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử: …%.
Câu hỏi 10: Ngoài thư điện tử công vụ, Quý Phòng có sử dụng thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo, Hotmail…) để trao đổi, làm việc không?
[bookmark: _Toc445887963][bookmark: _Toc445888089]Câu  hỏi 11: Tỷ lệ văn bản, tài liệu trao đổi chính thức trong Đơn vị và giữa Đơn vị với cơ quan bên ngoài được thực hiện dưới dạng điện tử là? ...%.
[bookmark: _Toc445888091]Câu hỏi 12: Nếu đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình, đề nghị nêu rõ số đơn vị/tổng số đơn vị trực thuộc quản lý đơn vị? Tỷ lệ trung bình số cuộc họp qua mạng trong 01 năm là? …%.
[bookmark: _Toc445888092]Câu hỏi 13: Quý Phòng đã triển khai chữ ký số? Có thường xuyên sử dụng Chữ ký số? Liệt kê các phần mềm đã triển khai chữ ký số
Câu hỏi 14: Cổng thông tin của Quý Phòng đã tích hợp với Cổng thông tin của Sở Giáo dục và các trường trên địa bàn chưa? Nếu có, nêu mức độ, cách thức và các thông tin đã tích hợp trên cổng.
Câu hỏi 15: Quý Phòng vui lòng cung cấp thông tin về các ứng dụng CNTT chuyên ngành của Đơn vị đã triển khai theo bảng sau.
	Stt
	Tên ứng dụng
	Mục đích sử dụng
Các Đơn vị sử dụng
Các Đối tượng sử dụng

	Ngôn ngữ / công nghệ
Đơn vị triển khai
Nơi cài đặt (Tại đơn vị, thuê ngoài..)
	Mô tả các chức năng cơ bản
(Đề nghị cung cấp tài liệu chi tiết kèm theo)
	Tình trạng sử dụng, nguyên nhân
(Tốt/có lỗi/không sử dụng được)
Nhu cầu nâng cấp :
(lý do, các chức nâng cấp,Thời gian dự kiến nâng cấp)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Câu hỏi 16: Nhu cầu xây dựng mới các ứng dụng
	Stt
	Tên ứng dụng
	Mục đích sử dụng

	Các Đơn vị sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Lý do, thời gian dự kiến thực hiện

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


PHẦN 3: KHẢO SÁT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU    
[bookmark: _Toc445887973][bookmark: _Toc445888099]Câu hỏi 17: Quý Phòng vui lòng cung cấp thông tin về các các CSDL đã được triển khai tại Quý Phòng theo bảng sau.
	TT
	Tên cơ Đơn vị dữ liệu
(Đề nghị cung cấp tài liệu mô tả chi tiết kèm theo)
	Hệ quản trị cơ Đơn vị dữ liệu[footnoteRef:2] [2:  Nêu rõ cả tên phiên bản hệ quản trị CSDL.] 

	Tình trạng bản quyền
	Năm đầu tư
	Hệ điều hành cài đặt CSDL
	Nhu cầu nâng cấp, sửa đổi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc445887974][bookmark: _Toc445888100]Câu hỏi 18: Quý Phòng vui lòng cung cấp các thông tin về việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu hiện nay theo bảng sau.
	TT
	Lĩnh vực nghiệp vụ
	Đơn vị liên quan
	Thông tin, dữ liệu trao đổi
	Tần suất trao đổi
	Phương thức trao đổi
	Ghi chú

	1. 
	Tên nghiệp vụ
	Tên đơn vị tham gia trao đổi, chia sẻ dữ liệu
	Các loại thông tin, dữ liệu trao đổi liên quan đến nghiệp vụ
	Thường xuyên/Không thường xuyên hoặc cung cấp số liệu cụ thể nếu có
	Thủ công/Tin học (nêu rõ tên ứng dụng nguồn, ứng dụng đích được sử dụng để trao đổi)
	Khó khăn, vướng mắc, khác…

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc445887975][bookmark: _Toc445888101]Câu hỏi 19: Quý Phòng vui lòng nêu nhu cầu ứng dụng CNTT để đầu tư phát triển, xây dựng CSDL chuyên ngành, dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, quản lý điều hành hiện nay theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.
	TT
	Tên cơ Đơn vị dữ liệu đề xuất
	Mục tiêu đầu tư
	Tên đơn vị liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả cơ bản mục tiêu đầu tư
	Tên đơn vị tham gia trao đổi, chia sẻ dữ liệu …
	Đề nghị khẩn trương xây dựng trong năm …

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


PHẦN 4: KHẢO SÁT VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT    
[bookmark: _Toc445888105]Câu hỏi 20: Khảo sát hệ thống máy chủ vật lý
	Stt
	Tên Thiết bị (1)
	Chủng loại (2)
	P/N (3)
	Cấu hình phần cứng (4)
	Hệ điều hành (5)
	Ứng dụng cài đặt (6)
	Năm đưa vào sử dụng (7)

	
	
	
	
	HDD No
	NIC
	FC
	Memory Size
	Cpu
	Tên OS
	Ver
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi 21: Khảo sát hệ thống tủ đĩa
	STT
	Tên thiết bị (1)
	Chủng loại (2)
	P/N (3)
	Cấu hình phần cứng (4)
	Ứng dụng đang chia sẻ (5)
	Ip Address
	Ghi Chú

	
	
	
	
	HDD No
	Ethenet No
	FC No
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi 22: Khảo sát hệ thống SAN SWITCH
	STT
	Tên thiết bị
	Chủng loại
	P/N
	Số cổng
	Thiết bị kết nối tới
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi 23: Khảo sát hệ thống ảo hóa
	STT
	Tên thiết bị phần cứng
	Phần mềm ảo hóa
	Cấu hình hệ thống
	Số lượng máy ảo
	Số lượng Switch ảo
	Số lượng SAN Switch ảo

	
	
	
	Tổng CPU (Ghz)
	Tổng dung lượng RAM (GB)
	Tổng dung lượng lưu trữ (GB)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Câu hỏi 24:  Danh sách hệ thống máy chủ ảo hóa
	STT
	Tên Ứng dụng
	Deploy trên máy chủ
	Cấu hình
	Switch ảo
	SAN Switch ảo

	
	
	
	CPU(Ghz)
	RAM(GB)
	Store(GB)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc445888108][bookmark: _Toc427098494]Câu hỏi 25: Quý Phòng hãy cung trả lời các câu hỏi về hệ thống mạng trong bảng sau:
	TT
	Nội dung
	Trả lời

	1. 
	Đơn vị đã có mạng LAN chưa
	|_|   Có
	
	|_|  Không

	2. 
	Tình trạng hoạt động mạng LAN
	|_|   Tốt
	|_|  Bình thường
	|_|  Kém

	3. 
	Hình thức kết nối mạng LAN
	|_| Có dây
	|_|  Không dây
	|_|  Cả hai

	4. 
	Số lượng máy trạm kết nối
	

	5. 
	Đơn vị có kết nối vào mạng WAN không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không

	6. 
	Tên đơn vị quản lý mạng WAN?
	 

	7. 
	Đơn vị có kết nối ra Internet không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không 

	8. 
	Hệ thống mạng có được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không

	9. 
	Hệ thống mạng hiện nay có đáp ứng hoặc thỏa mãn được yêu cầu sử dụng của Quý Phòng không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không

	
	Nếu không, nêu rõ nguyên nhân
	Nguyên nhân chưa đáp ứng yêu cầu


[bookmark: _Toc445888109]Câu hỏi 26: Quý Phòng vui lòng trả lời các câu hỏi về hệ thống an toàn bảo mật, an ninh thông tin và giám sát trong bảng sau:
	TT
	Nội dung
	Trả lời

	1. 
	Nêu tên các giải pháp an toàn bảo mật an ninh thông tin được trang bị cho các zone của TTDL/Đơn vị máy chủ (nếu có).
	Firewall, IPS, Proxy, Phần mềm diệt virus...

	2. 
	Đơn vị có trang bị giải pháp quản lý hệ thống không?
	|_|   Có           
	|_|  Không
	|_|  Đang đầu tư

	3. 
	Đơn vị có trang bị giải pháp giám sát máy chủ và máy trạm không?
	|_|   Có           
	|_|  Không
	|_|  Đang đầu tư

	4. 
	Đơn vị có trang bị giải pháp giám sát hệ thống mạng không?
	|_|   Có           
	|_|  Không
	|_|  Đang đầu tư

	5. 
	Đơn vị có trang bị giải pháp giám sát hệ thống an toàn bảo mật không?
	|_|   Có           
	|_|  Không
	|_|  Đang đầu tư

	6. 
	Các máy tính trạm có được cài đặt đầy đủ phần mềm diệt virus không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không

	7. 
	Quý Phòng có thực hiện kiểm tra, rà soát các lỗ hổng bảo mật định kỳ không?
	|_|   Có           
	
	|_|  Không


[bookmark: _Toc445888111]Câu hỏi  27:  Quý Phòng vui lòng cung cấp các thông tin về thiết bị mạng và bảo mật hiện có theo bảng sau:
	TT
	Model
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Năm đầu tư
	Tình trạng
	Ghi chú/vị trí lắp đặt

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi 28:  Quý Phòng vui lòng cung cấp các thông tin về máy trạm và các thiết bị ngoại vi khác.
	TT
	Model
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Năm đầu tư
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi 29:  Quý Phòng vui lòng nêu nhu cầu về hạ tầng Công nghệ thông tin ( máy chủ, máy trạm, mạng, an toàn thông tin) trong vòng 5 năm tới.
PHẦN 5: CÂU HỎI VỀ NHÂN LƯC CNTT    
Câu hỏi 30: Quý Phòng vui lòng cho biết tên đơn vị quản lý CNTT, số lượng cán bộ, trình độ chuyên môn của cán bộ CNTT
Câu hỏi 31: Quý Phòng cho biết tỷ lệ cán bộ Đơn vị sử dụng máy tính trong công việc
Câu hỏi 32: Quý Phòng vui lòng cho biết các khóa đào tạo nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ trong 5 năm trở lại đây
Câu hỏi 33: Quý Phòng cho biết nhu cầu bổ xung cán bộ CNTT giai đoạn 2017 - 2020
PHẦN 6: CÂU HỎI VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH    
Câu hỏi 34: Quý Phòng cung cấp các danh sách các tài liệu về cơ chế, chinh sách, quy định về CNTT của Đơn vị hoặc Đơn vị đang áp dụng , dự kiến mới.
PHẦN 7: CÂU HỎI VỀ CÁC DỰ ÁN 
	1. 
	Chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm (triệu đồng)
	

	
	
	Tổng chi
	

	
	
	Tỉ lệ chi trên tổng ngân sách (%)
	

	
	
	Mua sắm phần cứng
	

	
	
	Mua sắm, xây dựng phần mềm
	

	
	
	Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT
	

	
	
	Đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CBCCVC
	

	1. 
	Dự án đầu tư ứng dụng CNTT
	 Có
 Không

	
	
	Tên dự án 1:
	

	
	
	Chủ đầu tư: 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
	

	
	
	Thời gian thực hiện:           Từ ...../......... đến ...../.........
	

	
	
	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	……

	
	
	Loại hình dự án:
 Phần mềm ứng dụng      Hạ tầng kỹ thuật      Hỗn hợp
Mô tả dự án: 
	

	
	
	Tên dự án 2:
	

	
	
	Chủ đầu tư: 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
	

	
	
	Thời gian thực hiện:           Từ ...../......... đến ...../.........
	

	
	
	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	……

	
	
	Loại hình dự án:
 Phần mềm ứng dụng      Hạ tầng kỹ thuật      Hỗn hợp
Mô tả dự án: 
	

	3.
	Các dự án thuê dịch vụ CNTT
	 Có
 Không

	
	
	Tên dự án 1:
	

	
	
	Chủ đầu tư: 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
	

	
	
	Thời gian thực hiện:           Từ ...../......... đến ...../.........
	

	
	
	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	

	
	
	Loại hình dự án:
 Phần mềm ứng dụng      Hạ tầng kỹ thuật      Hỗn hợp
Mô tả dự án: 
	

	4.
	Các dự án ứng dụng CNTT theo hình thức đối tác công – tư (PPP)
	 Có
 Không

	
	
	Tên dự án 1:
	

	
	
	Nhà đầu tư: 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
	

	
	
	Thời gian thực hiện:           Từ ...../......... đến ...../.........
	

	
	
	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	

	
	
	Loại hình dự án:
 Phần mềm ứng dụng      Hạ tầng kỹ thuật      Hỗn hợp
Mô tả dự án: 
	

	5.
	Dự án dự kiến
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